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MÔN: NGỮ VĂN 6
Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)
I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi:

“Mẹ ru khúc hát ngày xưa

Qua bao nắng sớm chiều mưa vẫn còn

Chân trần mẹ lội đầu non

Che giông giữ tiếng cười giòn cho ai...

Vì ai chân mẹ dẫm gai

Vì ai tất tả vì ai dãi dầu

Vì ai áo mẹ phai màu

Vì ai thao thức bạc đầu vì ai?”

                                                                  (Trích Ca dao và mẹ - Đỗ Trung Quân)

Câu 1: Xác định thể thơ của đoạn thơ trên?
A. Năm chữ
B. Bốn chữ

C. Tự do

D. Lục bát

Câu 2: Ở hai câu thơ cuối, những tiếng nào hiệp vần với nhau?

A. Màu - đầu

B. Màu - bạc

C. Màu - ai

D. Phai - ai

Câu 3: Các hình ảnh ẩn dụ trọng đoạn thơ in đậm là gì?
A. Chân dẫm gai, vì ai tất tả, bạc đầu
B. Chân dẫm gai, áo phai màu, bạc đầu
C. Chân dẫm gai, áo phai màu, tất tả
D. Vì ai tất tả, áo phai màu, bạc đầu
Câu 4: Từ “ai” mà tác giả nhắc tới trong đoạn trích là đối tượng nào?

A. Người con

B. Người mẹ

C. Người bố

D. Người bà

Câu 5: Ý nghĩa của từ “tất tả” trong đoạn thơ trên là gì?

A. Mẹ luôn yêu thương con vô điều kiện

B. Mẹ vất vả hi sinh cho con suốt cuộc đời

C. Mẹ lúc nào cũng lo lắng cho con

D. Mẹ là tất cả của những đứa con

Câu 6: Xác định bài thơ cùng chủ đề? 

A. Chuyện cổ nước mình


B. Chuyện cổ tích về loài người

C. Mây và sóng
D. Bắt nạt
Câu 7: Người mẹ được hiện lên gắn với những hình ảnh nào trong đoạn thơ?

A. Khúc hát ngày xưa, chân trần mẹ lội đầu non, chân mẹ dẫm gai, dãi dầu, áo mẹ phai màu, thao thức bạc đầu

B. Vì ai thao thức, chân trần mẹ lội đầu non, chân mẹ dẫm gai, dãi dầu, áo mẹ phai màu, thao thức bạc đầu
C. Tiếng cười giòn, chân trần mẹ lội đầu non, chân mẹ dẫm gai, dãi dầu, áo mẹ phai màu, thao thức bạc đầu
D. Vì ai tất tả, chân trần mẹ lội đầu non, chân mẹ dẫm gai, dãi dầu, áo mẹ phai màu, thao thức bạc đầu

Câu 8: Nội dung chính của đoạn thơ là gì?
A. Khắc sâu những nỗi vất vả của mẹ. Đồng thời thể hiện nỗi nhớ mẹ da diết của nhà thơ khi hồi tưởng về những kỉ niệm với mẹ.
B. Khắc sâu hình ảnh người mẹ. Đồng thời thể hiện nỗi nhớ mẹ da diết của nhà thơ khi hồi tưởng về những kỉ niệm với mẹ.
C. Khắc sâu những nỗi vất vả của mẹ. Đồng thời thể hiện nỗi xót xa, day dứt của nhà thơ khi hồi tưởng về mẹ và lòng biết ơn mẹ.

D. Khắc sâu tấm lòng yêu con của mẹ. Đồng thời thể hiện nỗi nhớ mẹ da diết của nhà thơ khi hồi tưởng về những kỉ niệm với mẹ.

Câu 9: Chỉ ra và nêu ngắn gọn tác dụng của biện pháp tu từ điệp ngữ trong bốn dòng thơ in đậm trên?
Câu 10: Qua đoạn thơ trên, tác giả muốn nhắn nhủ tới bạn đọc điều gì?

II. LÀM VĂN (4.0 điểm)

Viết bài văn tả cảnh một lễ hội mà em đã có dịp tham gia hoặc chứng kiến.

------------------------- Hết -------------------------
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I
	
	ĐỌC HIỂU
	6,0

	
	1
	D
	0,5

	
	2
	A
	0,5

	
	3
	B
	0,5

	
	4
	A
	0,5

	
	5
	B
	0,5

	
	6
	C
	0,5

	
	7
	A
	0,5

	
	8
	C
	0,5

	
	9
	- HS chỉ ra được biện pháp tu từ điệp ngữ: “Vì ai” được lặp lại 6 lần.

- Tác dụng: Ca ngợi công lao to lớn, sự hi sinh tần tảo lặng thầm mà cao cả của mẹ đối với con. Qua đó thể hiện lòng biết ơn mẹ của tác giả.
	1,0

	
	10
	HS có thể diễn đạt theo nhiều cách khác nhau nhưng về cơ bản cần nêu được nội dung sau: Mỗi người con cần phải biết ơn, trân trọng sự tần tảo, đức hi sinh thầm lặng mà cao cả của mẹ dành cho mình.
	1,0

	II
	
	VIẾT
	4,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tả cảnh sinh hoạt
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề.

Tả cảnh lễ hội em được tham gia (hoặc chứng kiến)
	0,25

	
	
	c. Tả cảnh lễ hội

HS có thể triển khai bài văn theo nhiều cách nhưng cần đảm bảo các yêu cầu sau:
	

	
	
	- Giới thiệu được lễ hội em tham gia (hoặc chứng kiến).

- Tả bao quát quang cảnh lễ hội (không gian, thời gian, hoạt động chính).

- Tả hoạt động cụ thể của những người tham gia.

- Nêu được cảm nghĩ, đánh giá của bản thân về lễ hội.
	2.5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp

Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0,5

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục mạch lạc, miêu tả sinh động, biết sử dụng linh hoạt các biện pháp tu từ trong bài viết.
	0,5
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